
  

PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC  

LỚP 3, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH ENGLISH DISCOVERY 

REVIEW UNIT 5, 6 

--------------------------------  

I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học)  

• Review all vocabulary, structures and phonics of unit 5 and unit 6 

(Ôn tập tất cả từ vựng, cấu trúc câu và phát âm của bài 5 và 6) 

II. Lesson content (Nội dung bài học) 

1. Vocabulary ( Từ Vựng). 

Unit 5 Unit 6 

- Fat: béo 

- Slim: gầy 

- Weak: yếu 

- Strong: mạnh 

- Beautiful: xinh đẹp 

- Handsome: đẹp trai 

 

- Elephant: voi 

- Giraffe: hươu cao cổ 

- Lion: sư tử 

- Monkey: khỉ 

- Snake: rắn 

- Crocodile: cá sấu 

- Bear: gấu 

- Zebra: ngựa vằn 

 

2. Structures (Cấu trúc câu) 

Unit 5 Unit 6 

● Is your mother tall? (Mẹ của bạn có cao 

không ?) 

- Yes, she is. (Có) 

- No, she isn’t. She is short (Không, mẹ tôi 

thấp) 

● Is your mother tall or short? (Mẹ bạn cao 

hay thấp?) 

- My mother is tall. (Mẹ tôi cao) 

● What’s this/ that? (Đây/ Kia là cái gì?) 

- It’s a snake (Nó là rắn) 

What are these/ those? (Những thứ này/ thứ 

kia là gì vậy?) 

- They are snakes (Chúng là những con rắn) 

● Is this/ that a snake? 

 (Đây/ Kia là một con rắn phải không?) 

- Yes, it is./ No, it isn’t. 

Tuần học: 25 (từ ngày 06/03 - 10/03) 

 

 

 

 



( Vâng, đúng vậy/ Không, không phải) 

 

 

3. Homelink (Dặn dò về nhà) 

- Các con học thuộc và luyện viết từ vựng. 

- Luyện nói từ vựng và cấu trúc 

- Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp trang 26, 27, 

28, 29.  

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc 

đồng hành cùng con vui học 


